
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI

Số:       /TTBTXH - HCTH
Về việc mời báo giá mua thuốc, vật tư y 

tế tại Trung tâm Bảo trợ xã hội năm 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      

      Sơn La, ngày 19 tháng 06 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp thuốc, vật tư y tế tại Việt Nam

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ 
sở xây dựng lựa chọn nhà thầu cho hoạt động mua thuốc, vật tư y tế thực hiện nhiệm 
vụ chuyên môn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Trung tâm Bảo trợ xã hội kính mời quý Công ty/Đơn vị có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật, có khả năng cung cấp hàng hóa, gửi báo giá 
thuốc, vật tư y tế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội với 
những nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Bảo trợ xã hội  tỉnh Sơn La. Số 398, 

đường Lê Đức Thọ, Tổ 14 Quyết Thắng, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông Lê Việt Hùng, Phó phòng Hành Chính - Tổng Hợp;
- SĐT: 094876289 (trong giờ hành chính)
- Email: viethungsla@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bằng văn bản có đóng dấu của Công ty/Đơn vị 

qua địa chỉ: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La, số 398, đường Lê Đức Thọ, Tổ 14 
Quyết Thắng, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải công khai trên Hệ thống cổng 
thông tin điện tử của Trung tâm đến 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026. Các 
báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày ký.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục mua thuốc, vật tư y tế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Trung 

tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La (theo phụ lục 01 đính kèm)
2. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La. Số 398, 

đường Lê Đức Thọ, Tổ 14 Quyết Thắng, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.
3. Thời gian dự kiến thực hiện mua sắm: Quý III năm 2026.
4. Nội dung báo giá (theo phụ lục 02 đính kèm)

mailto:phongkhnvcdc@gmail.com


Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển đến Trung tâm, phí, lệ 
phí liên quan (nếu có).

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm và bản 
báo giá của quý Công ty/Đơn vị./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc TT;
- Cổng Thông tin điện tử TT (để đăng tải);
- Lưu: VT, (H02b).

GIÁM ĐỐC

 

Lê Văn Tuấn



Phụ lục 01
DANH MỤC

Mua sắm thuốc, vật tư y tế  thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La
(kèm theo Công văn số /TTBTXH-HCTH ngày 19/6/2026 của 

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La)

TT Tên thuốc, vật tư y tế Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ 
thuật

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi 
chú

I Thuốc

1 Depo Medrol 40 mg/ml   
Thuốc tiêm chứa hoạt chất Methylprednisolone acetate, thuộc nhóm corticosteroid. 
Thuốc có tác dụng chống viêm, ức chế miễn dịch và chống dị ứng mạnh. Hộp 1 lọ 
1ml

Lọ 6

2

HaDimedron 10 mg/1ml 
(Diphenhydramin 
hydroclorid 10mg) 

Dung dịch thuốc tiêm kháng histamin chứa hoạt chất Diphenhydramin 
hydrochloride. 
Kháng Histamin: Có tác dụng cạnh tranh và ức chế thụ thể H₁, ngăn chặn tác động 
của histamin gây viêm, nổi mề đay, ngứa và phù mạch.Thường đóng trong ống thủy 
tinh x 1ml

Ống 20

3
Dịch truyền Natri Clorid 
0,9%  

Sản phẩm có chức năng chính là bù nước, bổ sung điện giải (Natri và Clorid), duy 
trì áp lực thẩm thấu và làm dung môi pha tiêm truyền cho các loại thuốc khác.
Nồng độ: 0,9% (tương đương 9g muối tinh khiết trong 1 lít nước cất).
Nồng độ điện giải (mỗi lít): (Na+: 154 mmol; Cl - : 154 mmol)
pH của dung dịch: Khoảng 4,5 - 7,0.

Chai/ 
500ml

4

4 Dịch truyền Glucse 5% 

Glucose monohydrat 50 mg/ml (tương ứng với 5% glucose khan). 
Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch đẳng trương, chứa đường đơn cung cấp năng lượng 
và nước cho cơ thể.
Chai thủy tinh hoặc chai nhựa dung tích phổ biến 100 ml, 250 ml và 500 ml.

Chai/
500 ml

4

5 Dịch truyền Ringerlactat 

Dung dịch được bào chế dưới dạng tiêm truyền tĩnh mạch, đóng gói phổ biến trong 
chai dung tích 500 ml hoặc 250 ml. 
Trong mỗi 1000 ml dung dịch Ringer lactat tiêu chuẩn thường bao gồm:  
Natri clorid (NaCl): khoảng 6 g (tương ứng 131 mmol/lít).
Natri lactat (C_3H_5NaO_3): khoảng 3.1 g (tương ứng 29 mmol/lít).
Kali clorid (KCl): khoảng 0.4 g (tương ứng 5 mmol/lít).
Calci clorid (CaCl_2): khoảng 0.27 g (tương ứng 2 mmol/lít).
Áp lực thẩm thấu: ~ 278 mOsm/lít.
Độ pH: Dao động từ 6.0 đến 7.5.

Chai/
500 ml

4
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Dung dịch Xanh Methylen 
1% (Methylthioninium 
chloride)   

Là một loại thuốc (Dung dịch dùng ngoài da) sát khuẩn và nhuộm màu.
Lọ thủy tinh hoặc nhựa tối màu (thường có dung tích từ 15ml đến 20ml).

Chai/Lọ 4

II Vật tư y tế
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật
Đơn vị 

tính
Số 

lượng
Ghi 
chú

1 Băng dính lụa y tế (5 cm x 
4 m)

Vải lụa tổng hợp dễ sé,  thường có màu trắng. Tráng chất keo Oxit kẽm hoặc gốc 
Acrylic, không sử dụng dung môi, là vật tư tiêu hao thiết yếu. Sản phẩm làm từ vải 
lụa nhân tạo, phủ keo oxit kẽm.
Dùng để cố định băng gạc, đường truyền dịch, hoặc ống thông y tế mà không gây 
kích ứng da. KT (5 cm x 4 m)

Cuộn 30

2 Bơm tiêm 5 ml 
Vinahankook 

Bơm tiêm 5ml được sản xuất từ nhựa PP 100% nguyên sinh thân thiện với môi 
trường, kim làm từ thép không gỉ đảm bảo an toàn cho người dùng. Sản phẩm được 
phép dùng trong y tế 

Cái 20

3 Dây truyền dịch 
Vinahankook 

Chất liệu: Nhựa y tế cao cấp (Medical-grade PVC), không chứa DEHP (an toàn cho 
sức khỏe), kim tiêm làm bằng thép không gỉ. Độ dài 150 cm - 200 cm. 
Thiết bị y tế dùng một lần, đóng vai trò dẫn truyền dung dịch, thuốc hoặc máu từ 
bình chứa vào tĩnh mạch bệnh nhân thông qua kim tiêm.

Bộ 10

4 Kim luồn tĩnh mạch 

Cấu tạo vật liệu: Ống nhựa làm từ FEP hoặc polyurethane không chứa mủ (Latex-
free); kim dẫn làm từ thép không gỉ y tế.
Thiết bị y tế dùng để đâm xuyên qua da vào tĩnh mạch ngoại vi. Cỡ 20G: Đường 
kính 1.1mm

Cái 10

5 Gạc phẫu thuật 
Vật tư tiêu hao y tế thiết yếu, được làm từ 100% sợi cotton tự nhiên, dùng để thấm 
hút dịch, máu và bảo vệ vết thương trong quá trình phẫu thuật. Kích thước (10cm x 
10 cm x 8 lớp)

Gói 30

6 Găng tay y tế có bột Size L
Găng tay có bột làm từ cao su tự nhiên, màu trắng tự nhiên trơn hoặc có nhám đầu 
ngón tay, cổ tay gấp. Chiều dài tối thiểu: 240 mm. Độ dày ngón tay tối thiểu: 0.08 
mm. Hàm lượng protein tối đa 200µg/dm2. Hàm lượng bột: 8-10mg/dm2.

Hộp 3

7 Găng tay y tế có bột Size M
Găng tay có bột làm từ cao su tự nhiên, màu trắng tự nhiên trơn hoặc có nhám đầu 
ngón tay, cổ tay gấp. Chiều dài tối thiểu: 240 mm. Độ dày ngón tay tối thiểu: 0.08 
mm. Hàm lượng protein tối đa 200µg/dm2. Hàm lượng bột: 8-10mg/dm2.

Hộp 2

8 Khẩu trang y tế 4 lớp - 
Juilet Rose

Sản phẩm có cấu tạo gồm các lớp vải không dệt và màng lọc kháng khuẩn, giúp 
ngăn chặn hiệu quả vi khuẩn, vi rút, giọt bắn và bụi mịn (PM2.5). Dây đeo có tính 
đàn hồi như dây thun mềm, có độ đàn hồi tốt. Kích thước khoảng 17.5 × 9.5 cm

Hộp 3
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Tên công ty/đơn vị………............. 
Địa chỉ………………................... 
Điện thoại……………………....... 
Email……………Website……….

BIỂU MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo công văn số /TTBTXH-HCTH ngày /6/2026 của TTBTXH)

Phụ lục 02

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi......[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp;
trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 
danh] báo giá hóa chất, vật tư y tế xét nghiệm như sau:
1. Báo giá hóa chất, vật tư y tế xét nghiệm:

STT
Danh 

mục hàng 
hóa

Thông 
số kỹ 
thuật

Đơn vị
tính

Quy 
cách 

đóng gói

Ký mã
hiệu

Nhãn
hiệu Mã HS Năm 

sản xuất
Xuất 

xứ

Số 
lượng/Khối 

lượng

Đơn giá 
(VND)

Chi phí cho các dịch 
vụ liên quan (VND)

Thành tiền
(VND)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 …
2 …..

...
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ
kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)
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